
 

 

UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:          /GM-STTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Tây Ninh, ngày        tháng 11 năm 2024 

GIẤY MỜI  

Về việc tham dự lớp “đào tạo, nâng cao nhận thức  

cho doanh nghiệp về chuyển đổi số” 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 3639/KH-UBND ngày 19/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tây Ninh về việc Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin 

tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025; 

Thực hiện Kế hoạch số 1719/KH-STTTT ngày 04/9/2024 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về việc Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số và an 

toàn thông tin năm 2024. 

Nhằm giúp các doanh nghiệp tại địa phương nhận thức được tầm quan trọng 

của Chuyển đổi số và ứng dụng các nền tảng số trong hoạt động kinh doanh; Nắm 

bắt được tình hình hiện tại và những cơ hội, thách thức mà các doanh nghiệp đang 

đối mặt trong bối cảnh chuyển đổi số và trang bị những kiến thức chuyên môn 

mang tính cơ bản, hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số tạo ra các dịch 

vụ mới; hình thành phong trào Chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trên địa bàn tỉnh. 

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lớp “đào tạo, nâng cao nhận thức 

cho doanh nghiệp về chuyển đổi số” trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền 

thông trân trọng kính mời: 

1. Thành phần tham dự:  

- Đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Đại diện các Hiệp hội, Hội đang hoạt động trên địa bàn tỉnh: Hiệp hội 

Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh; Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; 

Hiệp hội Du lịch tỉnh (đề nghị các Hiệp hội, Hội tạo điều kiện, hỗ trợ gửi Giấy 

mời này đến các doanh nghiệp là hội viên, thành viên của đơn vị để biết, tham 

dự). 

- Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh (theo danh sách đính kèm) 

2. Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian: vào lúc 08 giờ 00, ngày 21/11/2024. 

- Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Tây Ninh (số 02, 

hẻm 01, đường Lạc Long Quân) hoặc (số 07, hẻm 18, đường Nguyễn Văn Rốp), 

khu phố 5, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây ninh. 

3. Nội dung:  
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+ Giới thiệu tổng quan về chuyển đổi số (Các quan điểm về chuyển đổi số, 

các cấp độ chuyển đổi số, các cách tiếp cận và các mô hình chuyển đổi số trong 

doanh nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi số). 

+ Quản trị các dự án Chuyển đổi số (Quản trị công nghệ số, rủi ro, an toàn 

thông tin). 

+ Nền tảng công nghệ số phục vụ Chuyển đổi số (Vai trò của AI và các 
công nghệ mới nổi (Blockchain, Big data, IoTs, AR,…). 

Sở Thông tin và Truyền thông rất mong nhận được sự quan tâm, sắp xếp 

thời gian và tham dự của Quý doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh. 

Ghi chú: Đây là lớp đào tạo mở, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng 
kính mời, khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ khác trên địa bàn tỉnh 
Tây Ninh cùng tham dự./. 

Để việc tổ chức và tiếp đón được chu đáo, Sở Thông tin và Truyền thông 

trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị đăng ký danh sách tham dự về Sở chậm 

nhất ngày 18/11/2024 qua đầu mối: 

Thông tin liên hệ: Ông Huỳnh Phi Long, chuyên viên phòng Công nghệ 

thông tin, Bưu chính và Viễn thông, số điện thoại: 0949.52.57.57; quét mã QR để 
ký tham dự: 

 

 

 

 

Hoặc truy cập đường dẫn để đăng ký tham dự: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZj837gG5HHXZnRFIeahyu

m-A_xAA0ztPiP7P48xYS6azSiw/viewform 

Trân trọng! 

 
  

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Trung tâm GSĐH (p/h); 

- Lãnh đạo các phòng CM, đơn vị thuộc Sở;  

- Lưu: VT, P.CNTTBCVT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZj837gG5HHXZnRFIeahyum-A_xAA0ztPiP7P48xYS6azSiw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZj837gG5HHXZnRFIeahyum-A_xAA0ztPiP7P48xYS6azSiw/viewform
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DANH SÁCH DOANH NGHIỆP MỜI THAM DỰ 
 

STT TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ 

1 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH ĐO ĐẠC VÀ XÂY 

DỰNG NGUYỄN HOÀNG 

06, Đường Dương Minh Châu, Khu phố 5, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

2 
CÔNG TY TNHH YOGA VÀ 

ĐÀO TẠO TÍN NGHĨA 

417 đường 30/4, khu phố 1, Phường 1, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

3 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP 

KHẨU GỖ KHÁNH VINH 

Số 99, Khu phố Ninh Trung, Phường Ninh 

Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

4 
CÔNG TY TNHH MTV HẢI 

HẰNG ANH 

Đường Dương Minh Châu, Tổ 2, Khu Phố 5, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

5 
CÔNG TY TNHH NHÀ ĐẸP 

CÁT TƯỜNG 

Số 08 đường Thuyền, khu phố Hiệp Thạnh, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

6 

CÔNG TY TNHH NHA 

KHOA SMILE HT - CHI 

NHÁNH TÂY NINH 

Số nhà 07 đường Pasteur, Khu phố 3, Phường 

2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

7 

CHI NHÁNH TÂY NINH-

CÔNG TY LUẬT TNHH CTA 

VIỆT NAM 

Đường Bời Lời, KP Ninh An, Phường Ninh 

Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

8 
CÔNG TY TNHH 

BUFFALOVE LEARNING 

18 Cơ Thánh Vệ, Phường Hiệp Ninh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

9 
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI TAXI NQ TÂY NINH 

Số 21 Đường 30/4, KP 4, Phường 3, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

10 
CÔNG TY CỔ PHẦN ÂN 

VIỆT AN 

Số 210, đường 30/4, Khu phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

11 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI - XÂY DỰNG FUON 

DESIGN 

11/2 Khu phố Ninh Phúc, Phường Ninh 

Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

12 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG & THƯƠNG MẠI 

TIẾN AN KHANG 

579 Đường Bời Lời, Phường Ninh Sơn, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

13 
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

BẢO PHÁP 

Số 201, ĐƯỜNG TRẦN PHÚ, KP NINH 

TRUNG, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

14 
CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN ĐẮC TÂM 

Số 069, đường Trương Quyền, KP1, Phường 

2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

15 
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

XÂY DỰNG NHÀ AN CƯ 

Số 31 đường CMT8, Khu phố 3, Phường 1, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

16 
CÔNG TY TNHH TM DV 

HOÀN VŨ.VN 

Số 762, Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố 1, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 
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17 
CÔNG TY TNHH MTV VB 
TÂY NINH 

Số 10, Hẻm 41, Đường Cách Mạng Tháng 

Tám, Khu phố 6, Phường 3, Thành phố Tây 
Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

18 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

LUẬT HỢP DANH TẠ 

NGUYỆT THANH 

Số 49 đường Phạm Tung khu phố 1, Phường 

3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

19 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU GP VIỆT 

NAM 

Số 24, hẻm 14A, đường Điện Biên Phủ, khu 

phố Ninh Phước, Phường Ninh Thạnh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

20 
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO 

NGHỀ THANH BÌNH 

Số 082 khu phố 2, Phường 1, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

21 
CÔNG TY TNHH CẢI TẠO 
XE CƠ GIỚI TÂY NINH 

Số 368 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu 

phố 3, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 
Tây Ninh 

22 
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ 

TẦNG GELEX TÂY NINH 

Số 2/2 Đ/S 4 đường Trần Phú, Khu phố Ninh 

Trung, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

23 
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP 

DANH SONG HÀ 

Số 72, đường Trần Phú, Khu phố Ninh Trung, 
Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

24 
CÔNG TY TNHH MTV HẢI 

THƯỢNG 

Số 11A, Hẻm 4, Nguyễn Văn Rốp, Khu Phố 

6, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

25 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN HỆ THỐNG GIÁO 

DỤC QUỐC TẾ AKI TÂY 

NINH 

Số 176 đường Nguyễn Trãi, Khu phố 5, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

26 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

THUẾ VÀ KẾ TOÁN CÔNG 

ĐĂNG 

Số 142 Đường 30-4, Khu phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

27 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

DIỄM HỒNG 

Số 22, Đường Lạc Long Quân, Khu phố 2, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

28 
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 

KHẢ MINH 

Số 24A, Hẻm 1, đường Phan Chu Trinh, Khu 

phố 2, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

29 

CHI NHÁNH DOANH 

NGHIỆP TƯ NHÂN SPA 

TƯỜNG VY 

291, đường Huỳnh Công Giản, Khu phố 7, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

30 
CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ MINH PHÁT LONG 

Số 139 Hoàng Lê Kha, Khu phố 7, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

31 

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 

ANH NGỮ YOU CAN 

LEARN 

Số 43, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 1, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 
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32 
CÔNG TY TNHH MTV ĐỊA 
ỐC PHƯỚC THỊNH 

Số 413, Tổ 3, đường Điện Biên Phủ, Khu phố 

Ninh Phúc, Phường Ninh Thạnh, Thành phố 
Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

33 

CÔNG TY TNHH MTV XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI XUÂN 

HỒNG 

Số 6, Hẻm Số 4, Đường 30/4, Khu Phố 5, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

34 
CÔNG TY TNHH THẦN MÃ 

CHIẾN 

Số 18, hẻm 11, đường Lạc Long Quân, khu 
phố 4, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

35 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

BÁNH TRÁNG CHẾ LIỄU 

110, Hẻm 11, Lạc Long Quân, Phường 4, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

36 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN TÀI NGUYÊN 

VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH 
ĐẠT CHI NHÁNH TÂY NINH 

Số 118 Đường 3/2, khu phố 2, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

37 
CÔNG TY TNHH MTV MAY 

GIA LÂM 

Nhà số 5, đường 59 Điện Biên Phủ, Phường 

Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

38 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

HỒNG THẮNG 

106 Nguyễn Văn Rốp, Khu phố 1, Phường 4, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

39 
CÔNG TY TNHH MTV KÍNH 

XE Ô TÔ TÂY NINH 

Số 3, hẻm 4, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 

1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

40 
CÔNG TY TNHH MINH 

KHAI PHƯƠNG 

Số 118 Trương Quyền, Phường 1, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

41 
CÔNG TY TNHH MTV TM 

DV AN HOA PHÁT 

27, Hẻm 31 Đường CMT8, KP1, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

42 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI & DỊCH VỤ QUÝ U 

CHIN 

324 Trần Hưng Đạo, Khu phố 1, Phường 1, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

43 
CÔNG TY TNHH MTV 

RESPONSIBILITY 

Tòa nhà Ngân hàng MB, Khu phố 1, Phường 

1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

44 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

HẢI PHONG 

Số 4, Đường số 4 Huỳnh Văn Thanh, Khu phố 

Ninh An, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

45 
CÔNG TY TNHH TRUNG 
TÂM NGOẠI NGỮ LIÊN 

ANH 

Số 94, hẻm 14, đường Trường Chinh, Khu 
phố Hiệp Thạnh, Phường Hiệp Ninh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

46 
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 

NGHỆ THUẬT HÀ ĐÀO 

Số nhà 53A, Nguyễn Văn Bạch, khu phố 5, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

47 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH 

VỤ THÁI VĨNH NGUYÊN 

15 Hẻm 6 Phạm Văn Chiêu, Khu phố 2, 

Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

48 

CÔNG TY TNHH ỨNG 

DỤNG GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT 

TÂM ĐỨC 

177 Nguyễn Văn Bạch, KP5, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 
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49 
CÔNG TY TNHH HÀ 

NGUYỄN TN 

Số 400, đường 30/4, Khu phố 1, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

50 
CÔNG TY TNHH BDVH BẢO 

MI 

Hẻm 13, Đường Cơ Thánh Vệ, Khu phố Hiệp 

Lễ, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

51 

CÔNG TY TNHH 

DEVELOPMENT - 

INVESTMENT FUTURE FOR 

CHILDREN 

Tổ 6, ấp Đồng Cỏ Đỏ, Xã Bình Minh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

52 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN HỌC VIỆN BÓNG 

ĐÁ TÂY NINH 

Số MG2-08 Đường 30/4, Khu Vincom, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

53 
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 

BẢO PHÚC 

Số 47, đường Phạm Tung, khu phố 1, Phường 

3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

54 
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 

PHƯƠNG LÊ TÂY NINH 

Số 18, khu phố Ninh Lợi, Phường Ninh 

Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

55 
CÔNG TY TNHH TRANG 

TRẠI MỘNG THÚY 

Số 106, đường Hoàng Lê Kha, Khu phố 4, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

56 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI - TƯ VẤN VÀ 

DỊCH VỤ VIỄN ĐÔNG 

Số 933, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 

Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

57 

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 

BỒI DƯỠNG VĂN HÓA 

DELTA 

Số 156, đường Trường Chinh, khu phố Hiệp 

Thạnh, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

58 
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 

ĐẶC BIỆT TUỔI VÀNG 

Số 89, Hẻm 59, Cách Mạng Tháng 8, Khu phố 

2, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

59 
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 

MR. TRUNG TÍN 

đường Liên Xã, ấp Thạnh Trung, Xã Thạnh 

Tân, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

60 
CÔNG TY TNHH MTV ZTO 

TÂY NINH 

Nhà 2/10A, Khu phố Ninh Phước, Phường 

Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

61 
CÔNG TY TNHH NĂNG 

KHIẾU BẢO LINH 

Số 49E Nguyễn Văn Bạch, Khu phố 5, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

62 
CÔNG TY TNHH SẮC MÀU 

TÂY NINH 

Số 472, đường Bời Lời, khu phố Ninh Trung, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

63 
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG NGUYỄN HẢI SƠN 

Số 330, Đường Trần Phú, Khu phố Ninh 

Thành, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

64 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN THÀNH CÔNG TÂY 

NINH 

Số 20, Hẻm 9, Đường Bời Lời, Khu Phố Ninh 

Thọ, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 
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65 
CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ 

NHÀ ĐẤT VẠN NIÊN 

57D, Nguyễn Văn Bạch, Khu Phố 1, Phường 

3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

66 
CÔNG TY TNHH MTV THÁI 

THÁI TOÀN 

Số 559A, đường Trần Phú, ấp Tân Phước, Xã 

Tân Bình, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

67 

CHI NHÁNH MIỀN NAM-

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

KỸ THUẬT HTD 

Nhà số 3, Hẻm số 35, Đường cách mạng tháng 

8, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

68 

CHI NHÁNH TÂY NINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 

VẤN ĐO ĐẠC VÀ DỊCH VỤ 

BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỀN 

THỊNH 

Số 61 đường Lê Duẩn Khu phố 1, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

69 

CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN BẢO 

NGUYÊN MINH 

Số 417, đường 30/4, KP1, Phường 1, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

70 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

VIỆT HUNG-CHI NHÁNH 

TÂY NINH 

số 38C, đường số 23 Bời Lời, khu phố Ninh 

An, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

71 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG - DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI THÀNH ĐÔ 

Số 187A, hẻm 4 Nguyễn Thái Học, Phường 2, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

72 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN  VIỄN DU 

Số 08, đường Võ Thị Sáu, khu phố 4, Phường 

3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

73 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ 

DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

KHIẾT 

Số 9/96, khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

74 

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - 

THI CÔNG NỘI THẤT 

O.PLUS 

5/7 đường Trần Văn Trà, ấp Bình Trung, Xã 

Bình Minh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

75 
CÔNG TY TNHH MTV VIỆT 

TÂM HOA 

Số 192 Trần Phú, khu phố Ninh Thành, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

76 
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

TÂY AN LUẬT 

số 58, đường Trương Tùng Quân, khu phố 5, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

77 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

VÀ DU LỊCH THANH NIÊN 

TÂY NINH 

Số 7 Hẻm 28, Đường Bời Lời, Khu Phố Ninh 

Trung, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

78 
CÔNG TY TNHH CITI 

MEDIA 

Số 47, Nguyễn Trọng Cát, Khu phố Hiệp 

Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

79 
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

SONG HÀ LUẬT 

Số 72, đường Trần Phú, khu phố Ninh Trung, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 
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80 
CÔNG TY TNHH XÃ HỘI 
TÂY NINH PRIDE 

Số 06, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khu 

phố 3, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 
Tây Ninh 

81 
CÔNG TY TNHH PHẠM 

NGUYỄN 

Số 1007 Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 

Hiệp Bình, Phường Hiệp Ninh, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

82 
CTY TNHH MTV BỒI 
DƯỠNG VĂN HÓA VÀ 

LUYỆN CHỮ ĐẸP TÂM ĐỨC 

Số 39, đường số 68, Điện Biên Phủ, khu phố 
Ninh Tân, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

83 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN VIỆT MỸ TẠI TÂY 

NINH 

Số 305 đường 30/4, Phường 1, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

84 
CÔNG TY TNHH MTV 

NGÂN HOÀNG HÀ 

Số 46, Đường Phan Chu Trinh, Khu phố 2, 

Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

85 

CÔNG TY TNHH PHÁT 

TRIỂN GIẢI PHÁP PHẦN 

MỀM LPT SOFT 

Số 5/121, đường Điện Biên Phủ, Khu phố 

Ninh An, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

86 
CÔNG TY TNHH ẢNH SẢN 

VIỆT TN 

681 Khu Phố Ninh An, Phường Ninh Sơn, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

87 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN NAM CHÁNH 

HƯNG 

249, đường Điện Biên Phủ, Khu phố Ninh 

Phúc, Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

88 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN YẾN SÀO KHÁNH 

HÒA A SÓC 

642 đường Điện Biên Phủ, khu phố Hiệp 

Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

89 
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 

THẢO UYÊN TÂY NINH 

Số 60, đường Liên Xã, ấp Thạnh Trung, Xã 

Thạnh Tân, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

90 
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 

ANH NGỮ TVC 

Số 2A, đường số 32, khu phố Ninh Lợi, 

Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

91 
CÔNG TY TNHH TRUNG 

TÂM ANH NGỮ MS THẢO 

549, Ninh Đức, Phường Ninh Thạnh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

92 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN MINH ĐƯỢC 

Số 28 đường số 13 Bời Lời, Khu phố Ninh 

Thọ, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

93 

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 

VÀ ĐÀO TẠO VÕ THUẬT 

ĐOÀN LÂM VŨ TÂY NINH 

Số 5, Hẻm 26, Đường Điện Biên Phủ, Phường 

Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

94 
CÔNG TY TNHH BĐS THÁI 

ANH 

Số 151A đường 30/4, Khu phố 4, Phường 2, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

95 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THÀNH XUÂN 

Số 17, Đường 30/4, Khu phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 
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96 
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 
ANH QUỐC EDU 

Hẻm 66, đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố 

7, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 
Ninh 

97 
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 

ĐẶNG PHÚC 

41A, hẻm 9, đường Huỳnh Tấn Phát, khu phố 

Hiệp Bình, Phường Hiệp Ninh, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

98 
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 

HUY HOÀNG TN 

Đường 3/2, khu phố 2, Phường 3, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

99 
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 

MINH KHANG TÂY NINH 

75A, hẻm 23, đường Lạc Long Quân, Phường 

4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

100 
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 

TÂM THỨC 

175 Nguyễn Trọng Cát, Khu phố Hiệp Nghĩa, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

101 
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 

THIỆN AN TÂY NINH 

Số 31, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu 

phố 3, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

102 
CÔNG TY TNHH LÂM GIÀU 

BEAUTY ACADEMY 

Số 740B Điện Biên Phủ, Phường Hiệp Ninh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

103 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ VSBC 

Số 162, Đường Điện Biên Phủ, Phường Ninh 

Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

104 
CÔNG TY CỔ PHẦN NK 

SPORT 

Số 129, Đường Trần Phú, Khu phố Ninh 

Trung, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

105 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN VỆ SINH 

CÔNG CỘNG LÊ PHƯƠNG 

Số 104, khu phố 2, Phường 1, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

106 
CÔNG TY LUẬT TNHH 

ĐẶNG MINH ĐĂNG 

số 493 ấp Bời Lời, KP Ninh Thọ, Phường 

Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

107 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 

TEDU 

Số 12/15 đường 30/4, Khu phố 4, Phường 2, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

108 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN HỒ GIA VŨ 

Số 14, hẻm 92, đường Cách Mạng Tháng 

Tám, khu phố 2, Phường 4, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

109 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  

THỊNH PHÁT 

Số 159, đường Nguyễn Thái Học, khu phố 3, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

110 

CÔNG TY TNHH KHAI 

THÁC NƯỚC NGẦM VĂN 

NHẪN 

Số 582, đường Trần Phú, Khu phố Ninh Bình, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

111 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

NHÀ NGHỈ MỸ HẠNH 

Số 03 Bời Lời, khu phố Ninh Nghĩa, Phường 

Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 
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112 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ INVERTER 

TÂY NINH 

Nhà số 22 đường Lộ Chánh Môn A, khu phố 
2, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

113 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN  TÂY NINH 

TOURS 

Số 16 Lê Lợi, khu phố 3, Phường 3, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

114 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

DU LỊCH VÀ VÉ MÁY BAY 

ĐỒNG PHÁT 

Số nhà 18 - hẻm số 17A - đường CMT8, Khu 

phố 1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

115 
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG LẬP TÂN 

Số 75, hẻm 2, đường Nguyễn Trãi, khu phố 5, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

116 
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 

MNĐL HẢI ĐƯỜNG 

41 hẻm 8 đường Thuyền, khu phố Hiệp 

Thạnh, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

117 
CÔNG TY TNHH QI 

SUNSHINE 

Số 2 Đường Trần Văn Trà, Ấp Tân Hòa, Xã 

Tân Bình, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

118 
CÔNG TY TNHH SX-TM-DV 

NGHĨA NHÂN ORGANIC 

Số nhà 90 Đường 13, Bời Lời, Khu phố Ninh 

Lộc, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

119 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

VÀ CAN THIỆP TRẺ CHẬM 

NÓI HAPPY HOUSE 

Số 019 đường Pasteur, Khu phố 3, Phường 2, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

120 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ KỸ THUẬT TRẦN AN 

54-56 Lạc Long Quân, Phường 4, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

121 
CÔNG TY TNHH CÂY CẢNH 

S-XANH 

Thửa đất số 202, tờ bản đồ số 6, khu phố 5, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

122 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  

VÂN NGA 

Số  30, đường Lạc Long Quân, khu phố 2, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

123 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

DU LỊCH LỮ HÀNH SINH 
VIÊN 

Số 71, hẻm 17, Lạc Long Quân, khu phố 4, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 
Ninh 

124 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 

VẤN XÂY DỰNG TỔNG 

HỢP LDC 

Số 87, đường Cơ Thánh Vệ, khu phố Hiệp Lễ, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

125 
CÔNG TY TNHH MTV XÂY 

DỰNG VẠN THỊNH 

Số 30, Hẻm 7, Đường Võ Thị Sáu, Khu phố 
6, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

126 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

NGUYỄN CAO VIỄN 

Số 13, khu phố Hiệp Nghĩa,, Phường Hiệp 

Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 
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127 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 
TƯỜNG VÂN 

Số 206/4 đường 30/4 ấp Ninh Trung, Phường 

Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 
Ninh 

128 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI QUỐC TẾ ÂU MỸ 

Số 882, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu 

phố 1, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

129 
CÔNG TY TNHH TM XD DV 

VINH CƯỜNG PHÁT 

Số 190 Nguyễn Trãi, khu phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

130 
CÔNG TY TNHH THĂNG 

LONG NHẬT MINH 

Số 28 (hẻm 103), đường Cách Mạng Tháng 

Tám, khu phố Ninh Phư, Phường Ninh Thạnh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

131 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG VÀ ĐO ĐẠC VĂN 

MINH - CHI NHÁNH TÂY 
NINH 

69 đường B, khu phố 1, Phường 3, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

132 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

KHÁCH SẠN GOLD CITY 

PG2-03, 5A Số 444 Đường 30/4, Khu phố 5, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

133 
CÔNG TY TNHH SX TM & 

DV PHÚC GIA HUY 

1D/2, hẻm 27, đường Lạc Long Quân, khu 
phố 3, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

134 CÔNG TY TNHH LÁ MEDIA 
Số 2/3, đường số 3, Tổ 8, Khu phố 5, Phường 

3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

135 
CÔNG TY TNHH TIN HỌC 

KỸ THUẬT BẢO ĐẠT 

Hẻm 14 số 9B Hoàng Lê Kha, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

136 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

ĐINH NGỌC THANH 

Số 092, Đường Trương Quyền, Khu phố 4, 

Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

137 
CÔNG TY TNHH PHÚC 

HƯƠNG NAM 

D52/8 Khu phố Ninh Lợi, Phường Ninh 

Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

138 
CÔNG TY TNHH MTV MAY 

HOÀNG ANH - TN 

Số 6, hẻm 17, đường Huỳnh Tấn Phát, Khu 

phố Hiệp Bình, Phường Hiệp Ninh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

139 
CÔNG TY TNHH THỂ THAO 

THANH HƯNG 

44 Hẻm 46, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Khu phố 3, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

140 
CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÁT 

LỘC TN 

Số 28 Đường Trường Chinh, Khu Phố Ninh 

Lợi, Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

141 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ, 

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ 

NÔNG NGHIỆP NGUYÊN 

HƯNG 

Số 182, Đường Điện Biên Phủ, Khu phố Ninh 

Tân, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

142 
CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC 

ĐỊA CHÍNH TOÀN VIỆT 

Số nhà 35, đường Ngô Gia Tự, Khu phố 1, 

Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 
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143 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO 
THƯỢNG ĐỈNH 

Số 239, đường Nguyễn Trãi, Phường 4, Thành 
phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

144 
CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ SINH HỌC NINH SƠN 

Số 660A, Đường 30/4, khu phố Ninh An, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

145 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH 

HƯƠNG SEN VIỆT 

Số 213, đường Trưng Nữ Vương, khu phố 5, 
Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

146 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

NGUYÊN SANG 

101, đường Nguyễn Thái Học, khu phố 3, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

147 
CÔNG TY TNHH TÂM BÌNH 
MINH 

Số 3, Nguyễn Trãi, khu phố 1, Phường 4, 
Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

148 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ 

ĐIỆN TỬ NTECH 

114A, đường Lạc Long Quân, Khu phố 3, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

149 
CÔNG TY TNHH PHỤNG 
HOÀN 

Số 60A hẻm 11A, đường Nguyễn Văn Rốp, 

Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 
Ninh 

150 
CÔNG TY TNHH BÒ TƠ TÂY 

NINH 2 CHÁNH 

Số 88/21 đường Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 

Hiệp Thạnh, Phường Hiệp Ninh, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

151 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

VĂN PHÒNG QUỐC VIỆT 

298 Trần Hưng Đạo, khu phố 1, Phường 1, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

152 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN  MỘT THÀNH 

VIÊN HƯNG AN TN 

khu phố Ninh An, Phường Ninh Sơn, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

153 
CÔNG TY TNHH ANH NGỮ 

QUỐC TẾ BEZI 

Số 438B Đường Bời Lời, Khu Phố Ninh 

Trung, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

154 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN PHÚ VĂN 

HẢO 

Số 1, Đường Trần Phú, Khu phố Ninh Trung, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

155 
CÔNG TY TNHH MTV TÀI 

THƯ THUẬN 

Số 04, hẻm 22, đường 30/4, khu phố 4, 

Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

156 
CÔNG TY TNHH TM DV XD 

PHẠM GIA KHANG 

ấp Bình Trung, Xã Bình Minh, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

157 
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 

TIẾNG ANH THÔNG MINH 

Số 31 Nguyễn Đình Chiểu, Khu phố 2, 

Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

158 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI BẢO ANH TÂY NINH 

Số 452, Đường Trần Văn Trà, Xã Bình Minh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 
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159 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 
KHÁCH SẠN NEW CITY 

PG1-18, 19 số 444 đường 30-04, Khu phố 1, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 
Ninh 

160 
CÔNG TY TNHH TM KOREA 

TÂN TOÀN PHÁT 

Số 59 đường Nguyễn Thái Học, Khu phố 3, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

161 

CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN TÀI NGUYÊN 

VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH 

ĐẠT CHI NHÁNH BÌNH 

MINH 

Số 35 hẻm 30 ấp Bình Trung, Xã Bình Minh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

162 

CÔNG TY TNHH  ỨNG 

DỤNG GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT 

MY GOLDEN TIME 

023, đường Nguyễn Văn Cừ, Khu phố 3, 

Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

163 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN NGUYỄN 

HOÀNG BẢO NGHI 

35 Bời Lời, khu phố Ninh Nghĩa, Phường 

Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

164 
CÔNG TY TNHH MTV ANH 

NGỮ MỸ DUNG 

Số 98, hẻm 21, đường Lạc Long Quân, khu 

phố 3, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

165 

CÔNG TY TNHH MTV SẢN 

XUẤT KINH DOANH XUẤT 

NHẬP KHẨU GIFT STATION 

Số 14/7 Trần Văn Trà, ấp Bình Trung, Xã 

Bình Minh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

166 

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT 

XANH - NỘI THẤT GIÁ 

XƯỞNG 

Số 764, đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu 

phố 1, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

167 
CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ 

NHÀ ĐẤT TÂY NINH 

Số nhà 8, đường số 13 Trường Chinh , khu 

phố Ninh Lợi, Phường Ninh Thạnh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

168 

CÔNG TY TNHH PHÁT 

TRIỂN THƯƠNG MẠI MINH 
VY 

Số 104, Hẻm 5, Đường Huỳnh Tấn Phát, Khu 

phố Hiệp Bình, Phường Hiệp Ninh, Thành 
phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

169 CÔNG TY TNHH PONY KEN 
140 Nguyễn Thái Học, Phường 3, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

170 
CÔNG TY TNHH THIÊN 

ANH GROUP 

Số 83, hẻm 5, đường Cơ Thánh Vệ, khu phố 

Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

171 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT 

MỸ PHẨM HB 

221 Hẻm 29 đường Điện Biên Phủ, Khu phố 

Ninh Hòa, Phường Ninh Thạnh, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

172 
CÔNG TY TNHH TM DV DU 

LỊCH VÀ VẬN TẢI HD 

Số 116 Đường 30/4, Khu phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

173 
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV 

HỒNG PHƯỚC NEWGEM 

PG1-06 Trương Tùng Quân, Khu phố 1, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 
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174 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN TƯ VẤN XÂY 
DỰNG NHÀ THÉP TUẤN 

PHẠM 

662, đường Điện Biên Phủ, khu phố Hiệp 
Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

175 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN WANTS YOGA 

Số 427, đường 30/4, khu phố 1, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

176 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

THANH HOÀNG MỸ 

Số 1129, đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố 

Hiệp lễ, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

177 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

TIỆM VÀNG PHƯỚC LỘC 

CHÂU 

296 Lạc Long Quân, Khu Phố 4, Phường 4, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

178 
CÔNG TY TNHH TMDV VÀ 

CÔNG NGHỆ MTS 

Số 13 đường Hàm Nghi, Khu phố 03, Phường 

2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

179 
CÔNG TY TNHH  TÀI MINH 

TÂY NINH 

Số 73, Đường Phạm Văn Xuyên, Khu phố 6, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

180 
CÔNG TY TNHH MTV PHÚC 

DOANH 

95 đường 30/4, khu phố 4, Phường 3, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

181 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN DU LỊCH LỮ 

QUÁN 

Đường vành đai ven núi, tổ 6, khu phố Ninh 

Bình, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

182 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN SỬA CHỮA Ô TÔ GIA 

HÂN 

Tổ 8, Khu phố Ninh Phú, Phường Ninh Sơn, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

183 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

PHƯƠNG VINH 

Số 20/1 Hẻm 2 đường Huỳnh Công Giản, Khu 

phố 7, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

184 
CÔNG TY TNHH KOREA 

THIỆN PHÁT 

Số 762 Điện Biên Phủ, Khu phố Hiệp Nghĩa, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

185 
CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ TỰ ĐỘNG DP 

Số 25 Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố Hiệp Bình, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

186 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ NHÀ NGHỈ 
TÂM CHÂU 

Ấp Giồng Tre, Xã Bình Minh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

187 
CÔNG TY TNHH HẬU 

TRƯỜNG THÀNH 

Số 134, đường Trần Phú, Khu phố Ninh 

Thành, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

188 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

KIM CƯƠNG TÂY NINH 

Số 312, khu phố 4, Phường 4, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

189 
CÔNG TY TNHH  MTV ABC 

PROMOTION 

Số 3, Hẻm 16, Đường 30/4, Khu phố 4, 

Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 
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190 
CÔNG TY TNHH BC TÂY 
NINH 

Số 34, đường Trần Phú, khu phố Ninh Trung, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 
Tây Ninh 

191 
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

CỬA SẮT TÀI NGÂN 

6/4 Hẻm 1, đường CMT 8, Khu phố 3, 

Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

192 
CÔNG TY TNHH PHÚC HẢI 

VƯƠNG 

Số 5/14 Điện Biên Phủ, khu phố Ninh Phước, 
Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

193 
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH 

VỤ NẤU ĂN NGỌC PHÚ 

Tổ 3, ấp Kinh Tế, Xã Bình Minh, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

194 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ HƯNG 

THỊNH TÂY NINH 

266 Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 6, Phường 

3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

195 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

THANH HÀ (SỰ) 

Số 160, ấp Tân Trung, Xã Tân Bình, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

196 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ AIKO 

46 đường Trương Tùng Quân, khu phố 5, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

197 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

KARAOKE HIỀN DUNG 

Số 35A, hẻm 14, đường số 28 Điện Biên Phủ, 

khu phố Ninh Phúc, Phường Ninh Thạnh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

198 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

TÂM LÝ GIÁO DỤC VÀ CAN 

THIỆP SỚM AN BÌNH YÊN 
(ABY) 

Số 107, đường Nguyễn Thái Học, Khu phố 3, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

199 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ CUỘC SỐNG XE 

đường Nguyễn Trãi, Khu phố 7, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

200 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
DU LỊCH TRAVEL ME 

Số 95 Đường Hoàng Lê Kha, Khu phố 7, 
Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

201 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐC & LM 

Số 266 đường 30/4, khu phố 4, Phường 2, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

202 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN AN PHÚC HƯNG 

Thửa đất 65, Tờ bản đồ số 30, Đường 3/2, 

Khu phố 2, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

203 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

NĂM HOÀNH 

Số 2/17 khu phố Hiệp Bình, Phường Hiệp 

Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

204 
CÔNG TY TNHH MTV Y 

NHUNG 

Số 8, Lộ Chánh Môn A, Phường 4, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

205 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

DƯ PHÚC THỊNH 

Số A 14/4b, Khu phố Hiệp Bình, Phường 

Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

206 

CÔNG TY TNHH MTV TƯ 

VẤN THIẾT KẾ - XÂY 

DỰNG KIẾN PHÚC LỘC 

Tổ 8, khu phố Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp 

Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 
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207 
CÔNG TY TNHH HƯNG 

NGHIỆP HẢO DỤNG 

Số 263, ấp Giồng Tre, Xã Bình Minh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

208 
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN KHUÊ LỘC 

Số 37, Hẻm 75, Đường Cách Mạng Tháng 

Tám, Khu phố Hiệp Bình, Phường Hiệp Ninh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

209 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MV 

PHARMA 

Số 30, Hẻm 6, Đường Nguyễn Văn Rốp, KP6, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

210 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

VÀ DU LỊCH NGUYỄN GIA 1 

Số 137 đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

211 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN CHI CHÂU 

Số 5A4, đường Tua Hai, khu phố 2, Phường 

1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

212 
CÔNG TY TNHH MTV NGA 

THÁI DƯƠNG 

Số 38, Đường Phan Chu Trinh, Khu Phố 2, 

Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

213 
CÔNG TY TNHH MTV PHÚC 

NGỌC NHƯ Ý 

Số 43, Hẻm 46, khu phố 3, Phường 3, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

214 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN AN TÂM LONG 

656A, Điện Biên Phủ, khu phố Hiệp Nghĩa, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

215 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

KIM THẢO PHÁT 

Số 54 Đuờng Thuyền, Tổ 9, khu phố Ninh 

Đức, Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

216 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI BỮA ĂN XANH 

Số 8, Hẻm 20, đường Tua Hai, Khu phố 2, 

Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

217 
CÔNG TY TNHH TM - SX - 

DV NGHĨA NHÂN AGRI 

Số 90, đường 13, Bời Lời, Khu phố Ninh Lộc, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 
Tây Ninh 

218 
CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI 

ĐÁ MIỀN NAM 

470 Cách Mạng Tháng 8, Phường 3, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

219 
CÔNG TY TNHH PHÚ 

THÀNH TN 

Số 155, đường 784, khu phố Ninh Nghĩa, 

Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

220 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN CÁNH ĐỒNG 

XANH TÂY NINH 

Số 201, đường Điện Biên Phủ, Khu phố Ninh 

Tân, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

221 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN  MỘT THÀNH 

VIÊN XÂY DỰNG ĐỨC 
TOÀN TÂY NINH 

Số 540 đường Trần Văn Trà, ấp Kinh Tế, Xã 

Bình Minh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

222 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT-XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI VẠN THANH 

Số 564, đường Trần Phú, Khu phố Ninh Bình, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 
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223 
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 

QUỐC TẾ VIỆT MỸ ACPI 

Số 76 Võ Văn Truyện, Phường 2, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

224 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN PHÚ TRÍ THÀNH 

Số 563, đường Điện Biên Phủ, khu phố Ninh 

Đức, Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

225 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

TRẦN GIA THỊNH 

Số 241A, Trần Hưng Đạo, khu phố 1, Phường 

1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

226 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ QUỐC THÁI 

Số 197, Đường Tua Hai, Khu phố 3, Phường 

1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

227 
CÔNG TY TNHH PHÚC 

QUANG NHIÊN 

Số 142 đường Lạc Long Quân, khu phố 3, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

228 
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP 

DANH ĐÔNG VIỆT 

Số 99 Nguyễn Trải, khu phố 1, Phường 4, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

229 
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

BẢO MINH LÝ 

Số 171, đường Trần Phú, khu phố Ninh 

Trung, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

230 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN PHÚC DUNG 

Số 40, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 6, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

231 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 

VÀ DỊCH VỤ LÊ NGUYỄN 

Nhà số 3, đường số 24 Bời Lời, Phường Ninh 

Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

232 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

KHÁCH SẠN TÂY NINH 
CITY 

PG1-28 (TTTM Vincom) Số 444 Đường 30-

4, Khu phố 5, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh 

233 
CÔNG TY TNHH LỐP XE 

NGUYÊN PHÁT 

Ấp Thạnh Trung, Xã Thạnh Tân, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

234 
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 

TRƯỜNG HÀO 

Số 59, đường Trần Hưng Đạo, Tổ 12, Khu 
phố 4, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

235 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

ĐẤU THẦU CỬU LONG TÂY 

NINH 

Số nhà 37, đường số 23 đường Trường Chinh, 

khu phố Ninh Lợi, Phường Ninh Thạnh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

236 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI & TRUYỀN THÔNG 

MINH HẢI 

Số 95, hẻm số 8, Đường Quốc Lộ 22B, Khu 

Phố 3, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

237 
CÔNG TY TNHH TRUYỀN 

THÔNG VÀ GIẢI TRÍ 70 

Số 95, Hẻm số 8, Đường Quốc Lộ 22B, Khu 

phố 3, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

238 
CÔNG TY TNHH TÂM TRÍ 

VIỆT 

Số 175, đường Tua Hai, Khu phố 3, Phường 

1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

239 
CÔNG TY TNHH TM DV XD 

THẮNG TOÀN THẮNG 

Số 23 đường Pasteur, Phường 2, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

240 
CÔNG TY TNHH LEPETIT 

COFFEE 

Số 135 Trần Hưng Đạo, Khu phố 3, Phường 

2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 



 

 

18 

 

241 
CÔNG TY TNHH MTV TM 
VÀ DV NHIỀU AUTO 

Số 251, Điện Biên Phủ, Khu phố Ninh Phúc, 

Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh 

242 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN AN KHÁNH 

ARCHITECTS 

Số 414, đường 30/4, khu phố 1, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

243 
CÔNG TY TNHH KHÁCH 

SẠN DIỄM HẰNG 

Số 115, đường Nguyễn Thái Học, khu phố 3, 
Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

244 
CÔNG TY TNHH TƯỜNG 

CHÂU AUTO 

Số 7, đường Dương Minh Châu, Khu phố 5, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

245 
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP 
DANH THANH LAM 

số 262, đường 30/4, KP4, Phường 2, Thành 
phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

246 
CÔNG TY TNHH VINH 

PHƯƠNG VINH 

Số 20, đường Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 6, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

247 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐÈN LED THÀNH 
ĐẶNG 

Số 02, Cách Mạng Tháng 8, khu phố 4, 

Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 
Ninh 

248 CÔNG TY TNHH VINA KIA 

Số 411 đường Điện Biên Phủ, khu phố Ninh 

Phúc, Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

249 

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ CHIẾU SÁNG ĐĂNG 

KHÔI 

319 Đường Điện Biên Phủ, Phường Ninh 

Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

250 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN THIẾT KẾ IN ẤN 

THIÊN MINH 

88 Đặng Ngọc Chinh, Phường 3, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

251 
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG KIẾN GROUP 

122 Đường số 13  - Bời Lời, Khu phố Ninh 

Lộc, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

252 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ 

M&N 

Số 5, hẻm 1A, đường Huỳnh Công Giản, khu 

phố 7, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

253 

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU 

XÂY DỰNG NGÂN HOÀNG 

PHÚC 

Số 130A đường lộ 10, Xã Thạnh Tân, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

254 
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ 

KIẾN TRÚC KIẾN ĐẶNG 

Số 05 đường Cơ Thánh Vệ, Khu phố Hiệp Lễ, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

255 
CÔNG TY TNHH MTV CƠ 

ĐIỆN LẠNH HÙNG 

Số 92, đường Trường Chinh, Khu phố Ninh 

Phước, Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 
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256 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ N.S.T.N 

Số 6, đường Điện Biên Phủ, khu phố Ninh 

Phước, Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây 
Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

257 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

THIẾT KẾ QUẢNG CÁO 

THIÊN HUY 

Số 145, Đường Huỳnh Công Giản, Khu phố 

1, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

258 
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ 
GIỚI PHỤ TÙNG XE MÁY 

VÀ XE ĐIỆN 

Số 54, đường số 17-Bời Lời, khu phố Ninh 
Thọ, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

259 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG 

TACO 

Số 89, đường số 53, Khu phố Ninh Thọ, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

260 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN KỸ THUẬT 

GERMANY DOOR 

Số 11, đường số 3, đường Trần Phú, Khu phố 

Ninh Trung, Phường Ninh Sơn, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

261 

CÔNG TY TNHH MTV MUA 

BÁN KÝ GỬI BẤT ĐỘNG 

SẢN NGỌC QUỲNH 

Số 1024, đường Trần Phú, ấp Thạnh Đông, Xã 

Thạnh Tân, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

262 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN MC MỸ LỆ 

Số 100, Đường Nguyễn Trãi, Khu phố 7, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

263 
CÔNG TY TNHH VĂN HÓA 

THỂ THAO TÂY NINH 

Số 1, Hẻm 13, Trần Hưng Đạo, Phường 1, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

264 
CÔNG TY TNHH LAAB 

TECH 

Số 45, đường số 10, Trường Chinh, Khu phố 

Ninh Đức, Phường Ninh Thạnh, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

265 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 

NHÀ Ở KOREAN 

ARCHITECTURE 

PG2-12A Shophouse Vincom, Đường 30 

tháng 4, Khu phố 1, Phường 3, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

266 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG LHM 

344 Đường 30/4 khu phố 1, Phường 3, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

267 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG 

SẢN TANIHOUSE 

Số 36 đường Huỳnh Công Giản, Khu phố 1, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

268 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

TRỌNG QUÝ 

24 Ninh Phú, Phường Ninh Sơn, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

269 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN XÂY DỰNG TÂN 

KIẾN 

23 Lê Duẩn, khu phố 1, Phường 3, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

270 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN CHÂN GIÁO 

Số 8/30 khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

271 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

SANG 

Số 93, Đặng Văn Lý, Khu phố 5, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

272 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

WONLAND TÂY NINH 

Số 08, Hẻm 1A, Khu phố 7, Phường 3, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 
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273 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TỐ LƯ 
COSMETIC 

Số 60 đường 15 Bời Lời, Khu phố Ninh Thọ, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 
Tây Ninh 

274 
CÔNG TY TNHH TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ P - MED 

507 Đường Bời Lời, Phường Ninh Sơn, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

275 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ - DU LỊCH BÀ ĐEN 

Số 10 đường Nguyễn Trọng Cát, khu phố 

Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

276 
CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM HẢO HẢO 

Số 18, hẻm 22, đường Trường Chinh, Phường 

Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

277 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

BẤT ĐỘNG SẢN TÂY NINH 

106 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu phố 1, Phường 

3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

278 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VIỆT QUYÊN 

Số 240A, Huỳnh Công Giản, Phường 4, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

279 

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH 

VỤ VÀ DU LỊCH SUN BÀ 

ĐEN 

36 Tua Hai, Khu phố 2, Phường 1, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

280 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI & DỊCH VỤ THỰC 

PHẨM TÂN THÀNH 

Số 5 hẻm 28 đường Thuyền, Khu phố Hiệp 

Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

281 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI 

DƯƠNG FC 

Số 444 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu 

Phố 3, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 
Tây Ninh 

282 
CÔNG TY TNHH AN TÂM 

TIẾN 

Số 156 Đặng Ngọc Chinh, Khu phố 1, Phường 

3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

283 

CÔNG TY TNHH BA THÀNH 

VIÊN KHAI THÁC KHOÁNG 

SẢN HOÀNG LỘC 

Số 73, đường Phạm Văn Xuyên, Khu phố 6, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

284 
CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ 

HOÀNG GIA BẢO 

381 Đường Tua Hai, Khu Phố 3, Phường 1, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

285 
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ 

THUẾ MINH MẪN A.T.A 

Số 290 đường Trần Hưng Đạo khu phố 1, 

Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

286 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

HOÀNG THÁI 

Số 111 Hoàng Lê Kha, Khu phố 7, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

287 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô 

TÔ TOÀN DƯ 

Số 141, Huỳnh Công Giản, Khu phố 1, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

288 
CÔNG TY TNHH HOÀNG 

KHẢI SOFTWARE 

134 Đường số 5, đường Bời Lời, Phường 

Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

289 
CÔNG TY TNHH KHANG 

THỊNH PHÁT TN 

Số 5 Đặng Ngọc Chinh, Phường 3, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 
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290 
CÔNG TY TNHH LONG HOA 
TOURIST 

Số 701 - Điện Biên Phủ, Khu phố Ninh 

Phước, Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây 
Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

291 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN MINH TIẾN 

TÂY NINH 

Số 717, Khu phố Ninh An, Phường Ninh Sơn, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

292 
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 

NHÔM KÍNH THÀNH ĐÔNG 

Số 288 Điện Biên Phủ, khu phố Ninh Hòa, 
Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

293 
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN VIỆT NGỮ 

Số 43, đường Nguyễn Trãi, khu phố 1, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

294 

CÔNG TY TNHH MTV CƠ 

KHÍ VÀ XÂY DỰNG TẤN 

AN PHÁT 

132/3C Tổ 2, Phường Ninh Sơn, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

295 
CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI 

NAM TN 

60 Nguyễn Trãi, khu phố 7, Phường 3, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

296 
CÔNG TY TNHH MTV SX - 
TM - DV XNK TÀI LỘC ĐỨC 

Số 1/2, hẻm 1, đường Hoàng Lê Kha, khu phố 

7, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 
Ninh 

297 

CÔNG TY TNHH MTV THỰC 

PHẨM AN NHIÊN TÂY 

NINH 

Số 8, đường Huỳnh Văn Thanh, khu phố Ninh 

An, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

298 

CÔNG TY TNHH MTV 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TƯỜNG VIỆT TÂY NINH 

Số 906, Đường CMT8, Khu phố 1, Phường 4, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

299 

CÔNG TY TNHH MTV TM & 

SX - CHĂN NUÔI TRUNG 

DŨNG 

Số 278, Nguyễn Văn Rốp,  khu phố 5, Phường 

4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

300 
CÔNG TY TNHH NÔNG 

NGHIỆP TƯƠNG LAI 

Số 6, Đường số 13, Đường Trường Chinh, 

Khu phố Ninh Lợi, Phường Ninh Thạnh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

301 
CÔNG TY TNHH PHÒNG 

CHÁY CHỮA CHÁY AH 

Số 436, Đường Bời Lời, Khu Phố Ninh 

Trung, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

302 

CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ 

VĂN PHÒNG PHẨM TÂY 

NINH 

Số 14, hẻm 8, đường Phạm Tung, Khu phố 1, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

303 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

- THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

SƠN HOÀNG PHÁT MINH 

Số 101 đường Trương Quyền, khu phố 1, 

Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

304 CÔNG TY TNHH TANILAND 
Số 117, đường 30-4, khu phố 4, Phường 2, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

305 
CÔNG TY TNHH THE HAN' 

S 

Căn hộ Mai Anh B2, đường Trường Chinh, 

Khu phố 6, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 
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306 
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ 
VÀ XÂY DỰNG TP HOUSE 

Số 95, đường số 17 Bời Lời, khu phố Ninh 

Lộc, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh 

307 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ CFA 

131, Phạm Tung, Khu phố 1, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

308 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TIẾN NHÂN 

Số 615, Đường 785, ấp Tân Trung, Xã Tân 

Bình, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

309 
CÔNG TY TNHH TM - DV 

NGỌC MỸ LINH 

Số 5, Hẻm 1, đường số 68 Điện Biên Phủ, khu 

phố Ninh Phúc, Phường Ninh Thạnh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

310 
CÔNG TY TNHH TM DV 

TCLLC 

Số 58 đường số 32 Bời Lời, Phường Ninh 

Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

311 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN-
THIẾT KẾ- XÂY DỰNG 

PHẠM THẮNG 

Số 40 Hẻm 11, Đường Trần Văn Trà, Xã Bình 

Minh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

312 
CÔNG TY TNHH TV TK 

THÀNH THÀNH ĐẠT 

Số 13, hẻm 2, đường Huỳnh Công Nghệ, Khu 

phố 5, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

313 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG MÔI TRƯỜNG 

HOÀNG PHÚ 

Căn MG2-05A Vincom, Đường 30/4, Khu 

phố 1, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

314 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

KIM BẢO 

Số 2, Hẻm 7 đường Lạc Long Quân, Khu phố 

4, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

315 
CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU JADE RIVER 

7/15 hẻm 15, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 

1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

316 

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU THỰC PHẨM 

PHOENIX 

Số 449, đường Điện Biên Phủ, khu phố Ninh 

Hòa, Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

317 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN  MTV THANG 

MÁY KỸ THUẬT ĐIỆN THS 

Số 65, Hẻm 10 đường Huỳnh Tấn Phát, Khu 

Phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

318 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN BIA VÀ NƯỚC 

GIẢI KHÁT TRỌNG KHANG 

382 Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 1, 

Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

319 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN SALA 

Số 141 đường A Lộ Chánh Môn, khu phố 3, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

320 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN THẢO TÂM FOODS 

Số 247, đường Huỳnh Công Giản, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

321 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI CHẾ 

BIẾN GỖ HÙNG PHÁT 

Số 426, đường Lạc Long Quân, khu phố 4, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 
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322 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MTV XÂY DỰNG 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI 

THẮNG CITY 

Ninh Thọ, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 
Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

323 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU NÔNG SẢN THỰC 

PHẨM TRẦN DANH 

Số 7, Đường Trường Chinh, Khu phố 5, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

324 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN VĨNH TRÀ 

Số 287 đường 30 tháng 4, khu phố 1, Phường 

1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

325 
CTY TNHH HOÀNG 

PHƯƠNG TÂY NINH 

Thửa đất số 254, tờ bản đồ số 10, khu phố 

Ninh Bình, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

326 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  
PHÁT LỘC THÀNH 

Số 435, Trần Văn Trà, ấp Kinh Tế, Xã Bình 
Minh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

327 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

CƯỜNG PHÁT 

569 CMT8, khu phố I, Phường 2, Phường 2, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

328 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

GIA KHƯỜNG 

Số 641, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu 

phố 2, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

329 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

NÚI CHÍ KHƯỜNG 

548 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

330 
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ H&B 

số 7A, đường số 3, đường Huỳnh Văn Thanh, 

khu phố Ninh Thọ, Phường Ninh Sơn, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

331 
CÔNG TY TNHH MỸ 

TRANG COSMETICS 

141, Hoàng Lê Kha, Phường 3, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

332 
CÔNG TY TNHH MTV SX 

TM DV XUÂN MẠNH TN 

Số 630, Đường Điện Biên Phủ, Khu phố Hiệp 

Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

333 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

GẠCH TERRAZZO ĐỒNG 

TÂM 

Số 102/3, Đường Trần Phú, Khu phố Ninh 

Thành, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

334 CÔNG TY TNHH CMSNT 
211 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

335 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN HUY LONA 

Số 125 đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu 

phố 3, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

336 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG ĐĂNG KHÔI 

158 Bời Lời, Ninh Phú, Phường Ninh Sơn, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

337 

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN 

TỬ & THIẾT KẾ QUẢNG 

CÁO MINH ĐĂNG 

Số 18 hẻm 97, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 
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338 
CÔNG TY TNHH KIM NGÂN 
TANI 

C12C khu đô thị Mai Anh, Đường Trường 

Chinh, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 
Tây Ninh 

339 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VÀ XÂY DỰNG TRANG 

TRÍ NHÀ TÂY NINH 

Hẻm 591, Đường 30/4, Khu phố Ninh Trung, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

340 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THIẾT KẾ VÀ 

XÂY DỰNG GIA HƯNG PHÚ 

116 Hẻm 7, Nguyễn Văn Rốp, khu phố 4, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

341 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN NGÔ HẢI ANH 

Số 37, đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu 

phố 2, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

342 
CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI 

TIẾNG ANH 

403 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

343 
CÔNG TY TNHH MTV DV 

VẬN TẢI TÂN BẢO CHÂU 

Số 53/4, Khu phố Ninh Đức, Phường Ninh 

Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

344 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN KIẾN TRÚC 

TAP 

Số 248 Lạc Long Quân, khu phố 3, Phường 4, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

345 
CÔNG TY TNHH TM & DV 

SEN TRẮNG 

Số 429 Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố 1, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

346 
CÔNG TY TNHH MTV 
GARAGE TRƯƠNG TUẤN 

Số 237 đường Nguyễn Trãi, khu phố 5, 
Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

347 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

QUỐC THỊNH 

496 đường CMT8, khu phố 3, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

348 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN ĐỊA CHÍNH 

VIỆT 

Số 6, Đường Dương Minh Châu, Khu phố 5, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

349 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ LÂM PHÁT LỘC 

Số 241 đường Trưng Nữ Vương, khu phố 5, 

Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

350 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI XÂY DỰNG KIẾN 

GROUP 

89, Đường số 15 - Bời Lời, khu phố Ninh Lộc, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

351 
CÔNG TY TNHH NGUYỄN 

HOÀI SƠN 

Số 69 Nguyễn Thái Học, khu phố 3, Phường 

3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

352 
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 
TÀI LỘC-TÂY NINH 

số 02, hẻm số 09, đường Trần Văn Trà, ấp 
Bình Trung, Xã Bình Minh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

353 

CÔNG TY TNHH MTV XD - 

SX - TM NỘI THẤT XINH 

THIÊN BÁCH 

Số 32, Nguyễn Trãi, Khu phố 7, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 
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354 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH 
VIÊN AN BẢO GIA 

123, Hoàng Lê Kha, Khu phố 3, Phường 3, 
Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

355 
CÔNG TY TNHH MTV 

HOÀNG CHÂU PHONG 

Số 45/8, Hẻm 33, Khu phố Ninh Hòa, Phường 

Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

356 
CÔNG TY TNHH DƯƠNG 

HOÀI LINH 

120 Nguyễn Văn Rốp, khu phố 6, Phường 4, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

357 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐỖ ĐỨC BÌNH 

Số 27, Đường số 25, Khu phố Ninh An, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

358 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ SANG TRỌNG - CỬA 
HÀNG MUA BÁN XE GẮN 

MÁY SANG TRỌNG 

Số 971, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu 

Phố Hiệp Bình, Phường Hiệp Ninh, Thành 
phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

359 
CÔNG TY TNHH TM & DV 

VẬN TẢI CƯỜNG THỊNH 

Số 381, đường Trần Phú, khu phố Ninh 

Thành, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

360 
CÔNG TY TNHH LỐP Ô TÔ 
TƯ NGHĨA 

Số 19 đường 30/4, khu phố 4, Phường 3, 
Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

361 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

HIẾU GIA HƯNG 

Số 72 Phạm Văn Chiêu, khu phố 1, Phường 2, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

362 
CÔNG TY TNHH DƯƠNG 

THẠCH 

456 Bời Lời, Khu phố Ninh Trung, Phường 

Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

363 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN MINH PHÚC 

LV 

Số 42 đường Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 2, 

Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

364 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

VÀNG BẠC NGUYỄN VĂN 

LỰC 

Số 5/49, ấp Thạnh Hiệp, Xã Thạnh Tân, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

365 
CÔNG TY TNHH TRÀM 

DƯỢC 

349, Tua Hai, Phường 1, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

366 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

BÍCH ĐIỆP 

Số 031 đường Võ Văn Truyện, khu phố 2, 

Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

367 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHÍ 

TÂM 

Số 571, đường CMT8, khu phố 6, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

368 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

SONG QUÊ 

Số 33 Hẻm 59 Đường Cách Mạng Tháng 

Tám, Khu phố 2, Phường 3, Thành phố Tây 
Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

369 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

KHAI THÁC NƯỚC NGẦM 

TÂN THUẬN HOÀ 

Số 206 đường Trưng Nữ Vương, Khu phố 5, 

Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 
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370 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN  MỘT THÀNH 
VIÊN ITE 

Số 31, Nguyễn Văn Bạch, khu phố 5, Phường 
3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

371 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN  QUẢNG CÁO 

TRẦN MINH TRUNG 

Số 4/1 khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

372 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  

PHƯƠNG LAN 

Số 1369, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu 
phố Ninh Phước, Phường Ninh Thạnh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

373 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

THANH DÂN 

Số 236, lộ 10, ấp Thạnh Lợi, Xã Thạnh Tân, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

374 
CÔNG TY TNHH MTV XÂY 

DỰNG GIA HƯNG PHÚC 

Số 54, Hẻm 7, Đường số 39, Điện Biên Phủ, 

khu phố Ninh Hòa, Phường Ninh Thạnh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

375 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

KHÁNH HƯNG 

Số 073, đường Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 

2, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

376 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN CÔNG NGHỆ VÀ 
DỊCH VỤ TBT 

Số 3/3, Khu phố 5, Phường 1, Thành phố Tây 
Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

377 
CÔNG TY TNHH BẢO VỆ 

AN NINH THIÊN ƯNG 

Số 300, đường Nguyễn Văn Rốp, khu phố 5, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

378 
CÔNG TY TNHH MTV G.A 
AN THỊNH PHÁT 

363 đường 30/4, Khu phố 1, Phường 1, Thành 
phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

379 
CÔNG TY TNHH MTV XÂY 

DỰNG YÊN AN PHÁT 

Số 10, Hẻm 26, đường Cách Mạng Tháng 

Tám, Khu phố 3, Phường 2, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

380 
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TANIMED MỸ TÂM 

73, đường 30/4, Khu phố 4, Phường 3, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

381 CÔNG TY TNHH KIM VY - S 

Số 469, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu 

phố 6, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

382 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT 

BỊ VĂN PHÒNG ĐÔNG ANH 

Số 128, đường Hoàng Lê Kha, Khu phố 4, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

383 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN  KỲ TRƯỜNG 

PHÁT 

Số 3/12, khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

384 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN SX-TM-DV VI 
TÍNH VNT 

Số 90, Đường Hoàng Lê Kha, Khu phố 4, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 
Ninh 

385 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ 

THIÊN PHÁT 

Số nhà 19, đường 17, Tổ 1, Ấp Giồng Tre, Xã 

Bình Minh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 
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386 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH 
VIÊN SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI KHÁNH 

PHONG 

Số N104/6C, khu phố 4, Phường 4, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

387 
CÔNG TY TNHH MTV DU 

LỊCH ANH MINH 

127 Lê Lợi, Khu phố 4, Phường 2, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

388 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

THỀM XƯA 

023 Hoàng Lê Kha, Khu phố 3, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

389 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 

QUANG VINH 

Số 33A, đường số 30, đường Bời Lời, khu phố 

Ninh Trung, Phường Ninh Sơn, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

390 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO 

DỤC VÀ NHÂN LỰC QUỐC 

TẾ TABICO 

Số nhà 93, đường 30/4, khu phố 04, Phường 

3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

391 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN CÔNG NGHỆ - 

THỰC PHẨM HOÀNG PHÁT 

NGHĨA 

Số 10/31 khu phố Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp 

Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

392 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THỰC PHẨM 
THỰC DƯỠNG TN 

Số 34 đường Nguyễn Văn Thắng, khu phố 5, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 
Ninh 

393 
CÔNG TY TNHH ĐẦU KÉO 

TOÀN CẦU 

Số 206, Đường 30/4, Khu phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

394 
CÔNG TY TNHH AN BÌNH 

TN 

Số 141 đường Phạm Tung, khu phố 1, Phường 

3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

395 
CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ QUỐC DŨNG 

Số 4,Hẻm 1, Võ Thị Sáu, Khu phố 7, Phường 

3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

396 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ 

PHÒNG CHÁY HỒNG PHÚC 

số 216, đường 786, khu phố 5, Phường 1, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

397 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI NGỌC 

THÀNH PHÚC 

561C, đường Trần Phú, ấp Tân Phước, Xã 

Tân Bình, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

398 
CÔNG TY TNHH NGÂN PHI 

OANH 

117 Đặng Văn Lý, Tổ 9, Khu phố 5, Phường 

3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

399 
CÔNG TY TNHH AN NHÂN 

TÂY NINH 

Bến xe Tây Ninh, đường Trưng Nữ Vương, 

Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 
Ninh 

400 

CÔNG TY TNHH VĂN 

PHÒNG PHẨM PHÚ 

KHƯƠNG 

Số 3, Hẻm 13, Lạc Long Quân, Khu phố 4, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

401 

CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HOÀNG THỊNH 

TÂY NINH 

Số 17/13 Đường Điện Biên Phủ, Khu phố 
Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 
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402 
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC 
TẾ ĐỨC THÀNH FOOD 

785-787 đường Cách Mạng Tháng Tám, khu 

phố 2, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 
Tây Ninh 

403 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô 

TÔ LỘC HUY 

Số 143, đường Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố 

Hiệp Thạnh, Phường Hiệp Ninh, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

404 
CÔNG TY TNHH CẢNH 

QUAN THÁI LONG 

Số 1 đường Trưng Nữ Vương, Khu phố 4, 
Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

405 

CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ 

BẤT ĐỘNG SẢN TÂY NINH 

(DICHVUDIACHINH.COM) 

256, Nguyễn Chí Thanh, khu phố 6, Phường 

3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

406 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

KIM LÝ - DŨNG 

Số 08, đường Cách Mạng Tháng tám, hẻm 93, 

khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

407 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ 

NÔNG NGHIỆP PROGRO 

Số nhà 81, đường Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố 

Hiệp Thạnh, Phường Hiệp Ninh, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

408 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐA TRUYỀN 

THÔNG VẠN HOA 

261 Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố 2, 

Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

409 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MTV XD - TM 

TRẦN NGUYỄN MINH THƯ 

Số 36, Tổ 16, Hẻm 14, Đường Hoàng Lê Kha, 

Khu phố 4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

410 
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP 

CÔNG NGHỆ HOÀNG VŨ 

102 Lộ 10, ấp Thạnh Lợi, Xã Thạnh Tân, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

411 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN QUẢNG CÁO - XÂY 

DỰNG - NỘI THẤT CAO TRÍ 

29 Đường Nguyễn Trọng Cát, khu phố Hiệp 

Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

412 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐẦU TƯ - XÂY 

DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG 

NINH BẢO HƯNG 

Số 78 đường Điện Biên Phủ, khu phố Ninh 

Tân, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

413 
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 

THÀNH TÀI 

16/8 Hoàng Lê Kha, Hẻm 8, Khu phố 3, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

414 

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN 

NĂNG NGUYÊN NHẬT 

KHANG 

Số nhà 13, đường số 11, đường Bời Lời, Khu 

phố Ninh Thọ, Phường Ninh Sơn, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

415 
CÔNG TY TNHH MTV 

DƯƠNG CÁT KHA 

Số 169 đường CMT8, khu phố 3, Phường 1, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

416 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ HANAGO 

Số 59A Lê Duẩn, khu phố 1, Phường 3, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

417 
CÔNG TY TNHH TRẮC ĐỊA 

TÂY NINH 

Số 215 Tua Hai, Phường 1, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 
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418 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN VẬN TẢI HƯNG 
LONG 

Số 564, đường Lạc Long Quân, Khu phố 5, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 
Ninh 

419 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

TIỆM VÀNG KIM MÃ 

Số 12-14-16, Hẻm 93, Đường Cách Mạng 

Tháng Tám, Khu phố Hiệp, Phường Hiệp 

Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

420 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

NGỌC PHƯỢNG 

Số 460, Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 3, 
Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

421 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

XÂY DỰNG CAO KỲ 

Số 20/5, đường Điện Biên Phủ, Phường Hiệp 

Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

422 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

VINH PHƯƠNG THẢO 

Số 543, đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu 

phố 6, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

423 DNTN QUỲNH BÌNH AN 

Số 716, Điện Biên Phủ, khu phố Hiệp Nghĩa, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

424 
CÔNG TY TNHH GREEN 
COOP 

Số nhà 53 hẻm 12 Đường Thuyền, Khu phố 

Hiệp Thạnh, Phường Hiệp Ninh, Thành phố 
Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

425 
CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT 

ĐIỆN GIANG SƠN 

Số 18, Hẻm 4 Đường Trần  Phú, Khu phố 

Ninh Trung, Phường Ninh Sơn, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

426 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

PHƯƠNG THẢO 

Số 1135, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

427 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

MAY NHẬT MINH NAM 

Số 437 Bời Lời, khu phố Ninh Tân, Phường 

Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

428 
CÔNG TY TNHH TM ĐT XD 

AN GIA PHÚ 

Hẻm 6, đường số 12, đường Bời Lời, ấp Ninh 

Trung, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

429 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN BẢO BẢO VI 

Số 325, Đường Bời Lời, Khu phố Ninh Phúc, 

Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

430 
CÔNG TY TNHH THANH 

QUANG DOOR 

Số 64, đường Lạc Long Quân, khu phố 3, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

431 CÔNG TY TNHH KỲ ANH 

Số 255 Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố 2, 

Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

432 

CÔNG TY TNHH MTV 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

VÀ DU LỊCH XA PHA 

Số 53, đường Phạm Tung, Khu phố 1, Phường 

3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

433 
CÔNG TY TNHH MTV NPP 

CHÍ THÀNH 

Số 63, Hẻm 14A, Đường Điện Biên Phủ, Khu 

phố Ninh Đức, Phường Ninh Thạnh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 
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434 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

ĐỨC THUẬN 

Số 5/1, khu phố 7, Phường 3, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

435 
CÔNG TY TNHH MTV MINH 

PHƯƠNG TÂY NINH 

Thửa đất số 38, tờ bản đồ số 4, hẻm 78, đường 

Cách Mạng Thán, Phường 4, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

436 
CÔNG TY TNHH KHANG 
THỊNH 

Số 179 đường Võ Thị Sáu, Khu phố 4, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 
Ninh 

437 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI – 

DỊCH VỤ MAY HIỀN 

Số 89, đường Lê Lợi, khu phố 4, Phường 2, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

438 
CÔNG TY TNHH MTV XD 

DUY ANH TÂY NINH 

464, Lạc Long Quân, Khu phố 4, Phường 4, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

439 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ 

THÀNH TÂY NINH 

Số 09 đường Trương Tùng Quân, khu phố 5, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

440 
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN LONG THỚI 

Tổ 20, Khu phố Ninh Phúc, Phường Ninh 

Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

441 
CÔNG TY TNHH THUẬN 

PHÁT TÂY NINH 

51 Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố Hiệp Thạnh, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

442 
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG 

TRANG XANH TÂY NINH 

Số 12, hẻm 75, đường CMT8, khu phố Hiệp 

Bình, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

443 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

ĐIỆN TỬ TRỌNG CHÍ 

89 Võ Văn Truyện, khu phố 1, Phường 2, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

444 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐIỆN CÔNG 

NGHIỆP THIỆN HIỀN 

451, Trần Phú, KP Ninh Thành, Phường Ninh 

Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

445 

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU NÔNG SẢN 

THUẬN THIÊN 

Số 7, đường H, Khu phố 5, Phường 3, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

446 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN PHƯỚC SƠN 
DRY ICE CLEANING 

Số nhà 18, Hẻm 7, Khu phố 2, Phường 1, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

447 

CÔNG TY TNHH MTV 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

CÔNG NGHỆ LTC 

143 Phạm Tung, Khu phố 1, Phường 3, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

448 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI ĐẮC KIẾN 

11/2, Đường Tua Hai, Khu phố 2, Phường 2, 
Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

449 
CÔNG TY TNHH DU LỊCH 

TÂY NINH VIỆT 

Số 122, đường Nguyễn Trãi, khu phố 7, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

450 
CÔNG TY TNHH ĐT-PT XD 
HDCONS 

Số 22/9, Tổ 22, ấp Thạnh Lợi, Xã Thạnh Tân, 
Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 
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451 

CÔNG TY TNHH BIA - 

RƯỢU NGOẠI NHẬP KHẨU 
BÁ PHƯỚC TÂY NINH 

Số 77, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 4, 

Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 
Ninh 

452 
CÔNG TY TNHH KHANG 

AN KHIÊM 

Số 266 Lạc Long Quân, Khu phố 3, Phường 

4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

453 
CÔNG TY TNHH MTV 

NHỰT TRANG TÂY NINH 

Số 151 Trần Văn Trà, Xã Bình Minh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

454 
CÔNG TY TNHH TM-DV 

HÙNG ANH 

Số 28/2, tổ 17, khu phố 6, Phường 3, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

455 

CÔNG TY TNHH TRANG 

TRÍ NỘI THẤT TRẦN 

CHƯƠNG 

Số 1A, Hẻm 16, đường Nguyễn Văn Rốp, 

Khu phố 5, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

456 
CÔNG TY TNHH VLXD & 
TRANG TRÍ NỘI THẤT LÊ 

THÀNH 

Số 45, Hẻm 14, đường 786, khu phố 5, 
Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

457 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ XÂY DỰNG KIM 

LỘC TÀI 

110A, đường số 15 Bời Lời, Tổ 11, Khu phố 

Ninh Lộc, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

458 
CÔNG TY TNHH TM DV 

MAY MÀN MINH HẠNH 

Số 265A, đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 1, 

Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

459 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG NHÀ XINH TÂY 

NINH 

Số 01, đường số 6, đường Bời Lời, Khu phố 

Ninh Phú, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

460 
CÔNG TY TNHH HÂN LÊ 

DƯ 

Số 317, đường Trần Phú, khu phố Ninh 

Thành, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

461 
CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT 

PHƯƠNG NAM 

Số 01, Hẻm 09, Đường 30/4, Khu phố 4, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

462 
CÔNG TY TNHH CUNG 

ỨNG DỊCH VỤ TÂY NINH 

Số 3, Hẻm 12, Đường Điện Biên Phủ, Khu 

phố Ninh Phước, Phường Ninh Thạnh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

463 
CÔNG TY TNHH MTV BÍCH 

HẠNH 

Số 42 Võ Thị Sáu, khu phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

464 
CÔNG TY TNHH CÂY CẢNH 

SADONA 

370 Trần Hưng Đạo, Khu phố 1, Phường 1, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

465 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

HỒNG NHẬT VY 

Số 202 đường Nguyễn Văn Rốp, khu phố 6, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

466 
CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC 

KHOÁNG SẢN TÂY NINH 

Số 145, đường 786, khu phố 5, Phường 1, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

467 
CÔNG TY TNHH MTV 

THIÊN PHÚC TN 

Số 10, Hẻm 31, đường Cách Mạng Tháng 8, 

Khu phố 1, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 
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468 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN XUẤT NHẬP 
KHẨU KHOA ANH 

Số 170, đường Nguyễn Văn Tốt, khu phố 2, 

Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 
Ninh 

469 
CÔNG TY TNHH MTV 

KHOÁNG VIỆT TÂY NINH 

Số 52 A, Hẻm 1 đường CMT8, khu phố 03, 

Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

470 
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN SX-TM TRÚC 

THỊNH 

Số 8/57, Hẻm 57, đường CMT8, Khu phố 2, 
Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

471 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MA LỮ QUÁN 

107, Nguyễn Thái Học, Phường 3, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

472 
CÔNG TY TNHH TRỌNG 

TÍN GOLD 

Số 18, hẻm 15, khu phố 4, Phường 3, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

473 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN TANI GAP 

Số 54, đường Nguyễn Thái Học, Phường 2, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

474 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN TƯ VẤN XÂY 

DỰNG ĐẮC HUY 

Số 6/1, hẻm 33, đường 30/4, khu phố 1, 

Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

475 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ QUỐC TẾ SỐ 1 

Khu phố Ninh Lộc, Phường Ninh Sơn, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

476 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ NHÀ XANH 

TÂY NINH 

101, Điện Biên Phủ, Khu phố Ninh Tân, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

477 
CÔNG TY TNHH BẢO LONG 

TÂN 

Số 49S, đường Nguyễn Văn Bạch, khu phố 5, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

478 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

NĂM GIÀU 

Số 38, đường Bời Lời, Khu phố Ninh Phú, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 
Tây Ninh 

479 
CÔNG TY TNHH MF 

ORCHID 

214 đường Huỳnh Công Giản, Khu phố 1, 

Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

480 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ SONG GIANG 

PHÁT 

Số 79, hẻm 11, đường Huỳnh Tấn Phát, khu 
phố Hiệp Bình, Phường Hiệp Ninh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

481 
CÔNG TY TNHH MTV AC 

INTERNATIONAL 

Tòa nhà MG2-22 Vincom Shophouse, khu 

phố 5, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

482 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN DU LỊCH NÚI 

NON XANH 

Số 60, hẻm 2, đường Trường Chinh, Phường 

Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

483 
CÔNG TY CỔ PHẦN FLY 

HIGH VIETNAM 

14 Cơ Thánh Vệ, Phường Hiệp Ninh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 
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484 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
BẢO VỆ LÝ GIA 

194 Điện Biên Phủ, khu phố Ninh Tân, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 
Tây Ninh 

485 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN  XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

NGUYỄN TUẤN TÂY NINH 

Số 24, đường Trường Chinh, khu phố Ninh 

Lợi, Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

486 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

ẢNH MÀU VI UYÊN 

Số 781, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu 

phố 2, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

487 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

TIỆM VÀNG NGỌC HÀ CHỢ 

BẮP 

Chợ Hiệp Ninh, Phường Hiệp Ninh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

488 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN VRICH 

Số 242, Trần Phú, Ninh Thành, Phường Ninh 

Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

489 
CÔNG TY TNHH MTV TUẤN 

MẠNH GROUP 

Số 120, Lộ Chánh Môn A, Khu phố 1, Phường 

4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

490 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THIÊN TRƯỜNG 

FC 

Số 28/33, đường 30/4, Phường 1, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

491 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN THỂ THAO 

HẢI AN 

90-92 Nguyễn Trãi, Khu phố 3, Phường 4, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

492 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN XÂY DỰNG SƠN 
QUỐC THANH 

Số 58, đường Phạm Văn Xuyên, khu phố 6, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 
Ninh 

493 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

VAHICO 

Số 91 Hẻm 32, Đường Bời Lời, Khu phố Ninh 

Trung, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

494 
CÔNG TY TNHH MTV 
GIANG GIA MINH 

Số 73, đường Lộ Chánh Môn A, Khu phố 3, 
Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

495 
CÔNG TY TNHH MTV KAO 

THANH NGUYỄN 

Số 5, đường 30/4, Khu phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

496 
CÔNG TY TNHH MTV 

PHÒNG KHÁM ANH DŨNG 

Số nhà 85, Đường Võ Văn Truyện, Khu phố 

1, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

497 
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 

ĐÀO TẠO HƯNG TRÍ 

Số 4, Hẻm 3, Đường Yết Kiêu, Khu phố 1, 

Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

498 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI NHẬT KIM PHÁT 

Số 680, đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu 

phố 7, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 
Tây Ninh 

499 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT 

MECO CHÂU DANH 

Số 34, Đường Bời Lời, Khu phố Ninh Trung, 

Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 
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500 
CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG PHƯỚC BÌNH 

Số 87, hẻm số 15, đường Lạc Long Quân, khu 

phố 4, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 
Tây Ninh 

501 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - 

XÂY DỰNG TOÀN PHÁT 

TÂY NINH 

Số 36, hẻm 59, đường Cách Mạng Tháng 

Tám, khu phố 2, Phường 3, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

502 
CÔNG TY TNHH 

HONGSHENG MAOYI 

84 Trưng Nữ Vương, khu phố 1, Phường 2, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

503 
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT 

BÙI GIA 

79 Điện Biên Phủ, Phường Ninh Sơn, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

504 
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - 

XÂY DỰNG HDCONS 

55 Huỳnh Văn Thanh, KP. Ninh An, Phường 

Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

505 
CÔNG TY TNHH TRUYỀN 

THÔNG VÀ XÂY DỰNG 4D 

86 Trần Phú, KP. Ninh Trung, Phường Ninh 

Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

506 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 

KHẨU ĐIỀN CHÍ BỬU 

Số 93, Đường 3/2, khu phố 6, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

507 
CÔNG TY TNHH MTV 

HONGFU SHENGYE 

Số 15A, hẻm 1A, đường Huỳnh Công Giản, 

khu phố 7, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

508 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU CAO HOÀNG 

SILICON 23 

Lô 12A, Tân Trung, Xã Tân Bình, Thành phố 

Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

509 
CÔNG TY TNHH  PHÁT 

TRIỂN OPB 

Số 311A, Đường Bời Lời, Khu phố Ninh 

Nghĩa, Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

510 
CÔNG TY TNHH  TỔ CHỨC 

SỰ KIỆN KHẢI MINH 

Số 4C, Hẻm 13, Đường CMT8, Phường 1, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

511 
CÔNG TY TNHH BÁ THIÊN 

PHƯỚC 

Số 79/49 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố  Ninh 

Thọ, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

512 
CÔNG TY TNHH BTANI 

NO.01 

Số 60, Hẻm 3, Đường Huỳnh Tấn Phát, Khu 

phố Hiệp Bình, Phường Hiệp Ninh, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

513 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

VẬN TẢI LION 

Số 107, Hoàng Lê Kha, Khu phố 7, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

514 
CÔNG TY TNHH DU LỊCH 

VIETTOURIST TÂY NINH 

TĐS 109, TBĐ 1, Khu phố Ninh Nghĩa, 

Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

515 
CÔNG TY TNHH DƯỢC 
PHẨM SOFOBE 

Số 242A, đường Võ Thị sáu, Khu phố 5, 
Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

516 
CÔNG TY TNHH DUY TUẤN 

ANH 

50 Trường Chinh, Khu phố Hiệp Thạnh, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 
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517 

CÔNG TY TNHH HAI 

THÀNH VIÊN HÙNG VĨ TÂY 
NINH 

Số nhà 247, Huỳnh Công Giản, Phường 3, 
Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

518 
CÔNG TY TNHH HÀO PHÁT 

TN 

Số 227 đường Cơ Thánh Vệ, Khu phố Hiệp 

Thạnh, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

519 
CÔNG TY TNHH HIẾU TIÊN 

MINH QUANG 

Số 20, đường Dương Minh Châu, khu phố 5, 
Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 

Ninh 

520 
CÔNG TY TNHH LẮP RÁP 

VẠN TIẾN 

Số 11, Khu phố Ninh Phú, Phường Ninh Sơn, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 
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